
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TRONG HỌC KỲ 1 CỦA KHÓA 63 

Điều khiển tàu biển   Quản lý hàng hải 

I. Bắt buộc: 13 TC  I. Bắt buộc: 14 TC 

1. Giới thiệu chuyên ngành ĐKTB (11121-2TC)  1. Giới thiệu chuyên ngành QLHH (11131-2TC) 

2. Toán cao cấp (18124-4TC)   2. Quản trị doanh nghiệp (28214-3TC) 

3. Vật lý 1 (18201-3TC)   3. Toán cao cấp (18124-4TC) 

4. Pháp luật đại cương (11401-2TC)   4. Khí tượng Hải dương (11106-3TC) 

5. Máy tàu thủy (12117-2TC)   5. Pháp luật đại cương (11401-2TC) 

II. Tự chọn   II. Tự chọn 

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)   1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC) 

2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)   2. Văn hóa doanh nghiệp (28239-3TC) 

Kỹ thuật an toàn hàng hải 

Xây dựng công trình thủy 

Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 

Xây dựng dân dụng công nghiệp 

Quản lý công trình xây dựng 

 

Kỹ thuật cơ điện tử 

Kỹ thuật cơ khí 

Kỹ thuật Ô tô 

Kỹ thuật nhiệt lạnh 

Máy và tự động hóa xếp dỡ 

I. Bắt buộc: 12 TC  I. Bắt buộc: 15 TC 

1. Toán cao cấp (18124-4TC)  1. Toán cao cấp (18124-4TC) 

2. Vật lý 1 (18201-3TC)  2. Nhập môn kỹ thuật (22366-3TC) 

3. Pháp luật đại cương (11401-2TC)  3. Vật lý 1 (18201-3TC) 

4. Giới thiệu ngành KTXD (16324-3TC)  4. Hình họa - Vẽ kỹ thuật (18304-3TC) 

II. Tự chọn  5. Pháp luật đại cương (11401-2TC) 

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  II. Tự chọn 

2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)  1. Kỹ năng mềm 1 (29101-2TC) 

  2. Môi trường và bảo vệ MT (26101-2TC) 

Luật hàng hải  Kiến trúc và nội thất  

I. Bắt buộc: 14 TC  I. Bắt buộc: 12 TC  

1. Giới thiệu ngành Luật Hàng hải (11465-2TC)  1. Toán cao cấp (18124-4TC)  

2. Triết học Mác-Lênin (19101 - 3TC)  3. Cơ sở kiến trúc (16601-2TC)  

3. LL chung về Nhà nước và PL (11470-4TC)  4. Mỹ thuật 1 (16603-2TC)  

4. Logic học (19110-2TC)  5. Giới thiệu ngành Kiến trúc và NT (16690-2TC)  

5. Lịch sử nhà nước và pháp luật (11455-3TC)  6. Pháp luật đại cương (11401-2TC)  

II. Tự chọn  II. Tự chọn  

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  

2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)  2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)  

Kỹ thuật môi trường 

Kỹ thuật công nghệ hóa học 
 

Công nghệ thông tin 

Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 

Công nghệ phần mềm 

I. Bắt buộc: 14 TC  I. Bắt buộc: 17 TC (3 TC) 

1. Toán cao cấp (18124-4TC)  1. Toán cao cấp (18124-4TC) 

2. Vật lý 1 (18201-3TC)  2. Giới thiệu ngành CNTT (17200-2TC) 

3. Giới thiệu ngành (26150-2TC)  3. Toán rời rạc (17232-3TC) 

4. Pháp luật đại cương (11401-2TC)  4. Tin học đại cương (17334-3TC) 

5. Hóa đại cương (26201-3TC)  5. Pháp luật đại cương (11401-2TC) 

II. Tự chọn  II. Tự chọn 

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC) 

2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)  2. Tin học văn phòng (17102-3TC) 

 

  



 

Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi 

Đóng tàu và công trình ngoài khơi 
 

Anh văn thương mại 

Ngôn ngữ Anh 

 

I. Bắt buộc: 11 TC  I. Bắt buộc: 17 TC  

1. Giới thiệu ngành Đóng tàu (23311-2TC)  1. Nhập môn ngành NNA (25332-2TC)  

2. Toán cao cấp (18124-4TC)  2. Kỹ năng Đọc hiểu 1 (25221-2TC)  

3. Vật lý 1 (18201-3TC)  3. Kỹ năng Nghe hiểu 1 (25201-2TC)  

4. Pháp luật đại cương (11401-2TC)  4. Kỹ năng Nói 1 (25211-2TC)  

II. Tự chọn:  5. Kỹ năng Viết 1 (25231-2TC)  

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  6. Ngữ pháp TA thực hành 1 (25340-2TC)  

2. Quản trị doanh nghiệp (28214-3TC)  7. Triết học Mác-Lênin (19101-3TC)  

3. Kỹ năng mềm 1 (29101-2TC)  8. Ngữ âm cơ bản (25339-2TC)  

4. Môi trường và bảo vệ MT (26101-2TC)   

Điện tự động giao thông vận tải 

Điện tự động công nghiệp 

Điện tử viễn thông 

Tự động hóa hệ thống điện 

 

Khai thác máy tàu biển 

Máy tàu thủy 

Máy tự động công nghiệp 

Quản lý kỹ thuật công nghiệp 

I. Bắt buộc: 11 TC  I. Bắt buộc: 14 TC 

1. Toán cao cấp (18124-4TC)  1. Toán cao cấp (18124-4TC) 

2. Vật lý 2 (18202-3TC)  2. Vật lý 1 (18201-3TC) 

3. Giới thiệu ngành (13110-2TC)  3. Nhập môn về kỹ thuật (12113-2TC) 

4. Pháp luật đại cương (11401-2TC)  4. Vật liệu kỹ thuật (22514-3TC) 

II. Tự chọn  5. Pháp luật đại cương (11401-2TC) 

1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC)  II. Tự chọn 

2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC)  1. Anh văn cơ bản 1 (25101-3TC) 

3. Kỹ năng mềm 1 (29101-2TC)  2. Quản trị doanh nghiệp (28215-3TC) 

4. Môi trường và bảo vệ MT (26101-2TC)   

Kinh tế vận tải biển 

Kinh tế vận tải thủy 

Logistics và chuỗi cung ứng 

 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị tài chính kế toán 

Quản trị tài chính ngân hàng 

I. Bắt buộc: 14 TC  I. Bắt buộc: 14 TC 

1. Toán chuyên đề (18125-3TC)  1. Toán chuyên đề (18125-3TC) 

2. Triết học Mac-Lenin (19101-3TC)  2. Triết học Mác-Lênin (19101-3TC) 

3. Kinh tế vi mô (15101-3TC)  3. Kinh tế vi mô (15101-3TC) 

4. Giới thiệu ngành kinh tế (15115-2TC)  4. Giới thiệu ngành (28238-2TC) 

5. Tài chính tiền tệ (28301-3TC)  5. Tài chính tiền tệ (28301-3TC) 

II. Tự chọn  II. Tự chọn: 

1. Tin học văn phòng (17102-3TC)  1. Tin học văn phòng (17102-3TC) 

2. Quan hệ kinh tế quốc tế (15640-3TC  2. Quan hệ kinh tế quốc tế (15640-3TC) 

Kinh tế ngoại thương  

 

Kinh tế vận tải biển (Chất lượng cao) 

Kinh tế ngoại thương (Chất lượng cao) 

 
I. Bắt buộc: 14 TC  I. Bắt buộc: 15 TC 

1. Toán chuyên đề (18125-3TC)  1. Giới thiệu ngành kinh tế (15115H-2TC) 

2. Triết học Mác-Lênin (19101-3TC)  2. Triết học Mác-Lênin (19101H-3TC) 

3. Kinh tế vi mô (15101-3TC)  3. Anh văn cơ bản 1 (25101H-5TC) 

4. Giới thiệu ngành kinh tế (15115-2TC)  4. Anh văn cơ bản 1 (25102H-5TC) 

5. Tài chính tiền tệ (28301-3TC)  II. Tự chọn 

II. Tự chọn  1. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC) 

1. Tin học văn phòng (17102-3TC)  2. Môi trường và BVMT (26101H-2TC)    

2. Khoa học giao tiếp (15652-3TC)   

 



Khai thác máy tàu biển (Chọn)  Điện tự động công nghiệp (Chất lượng cao) 

1. Anh văn 1 (25111-5TC)  I. Bắt buộc: 18 TC 

2. Anh văn 2 (25112-5TC)  1. Toán cao cấp (18124H-4TC) 

3. Triết học Mác Lênin (19101-3TC)  2. Giới thiệu ngành (13110H-2TC) 

4. Kinh tế chính trị (19401-2TC)  3. Anh văn cơ bản 1 (25111H-5TC) 

5. Pháp luật đại cương (11401E-2TC)  4. Anh văn cơ bản 2 (25112H-5TC) 

6. Nhập môn về kỹ thuật (12113E-2TC)  5. Pháp luật đại cương (11401H-2TC) 

Điều khiển tàu biển (Chọn)  Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 

1. Triết học Mác Lênin (19101-3TC)  I. Bắt buộc: 16 TC 

2. Kinh tế chính trị (19401-2TC)  1. Anh văn 1 (25111H-5TC) 

3. Anh văn 1 (25111-5TC)  2. Anh văn 2 (25112H-5TC) 

4. Anh văn 2 (25112-5TC)  3. Giới thiệu ngành CNTT (17200H-2TC) 

  4. Toán cao cấp (18124H-4TC) 

 


